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VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

https://nq57.vn/

Điểm tích cực:
▪ Đã có 34/34 tỉnh, thành phố (chiếm 100%) đạt trạng thái XANH, các tỉnh, thành phố này đã tích cực hoàn

thành nhiệm vụ trước thời hạn.

▪ Thông tin hiện trạng tại 3.321 xã, phường của 34/34 tỉnh, thành phố nhìn chung đã tốt hơn ngày 22/7/2025,

có 28/34 tỉnh thành phố phủ XANH hơn 50% số xã, phường, có 25/34 tỉnh thành phố phủ XANH hơn 70%

số xã phường, có 21/34 tỉnh thành phố phủ XANH 100% số xã phường.

▪ Toàn quốc có 2.821/3.321 xã, phường màu XANH (chiếm 84,9%).
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Điểm yếu cần tháo gỡ:
▪ Tình hình phủ XANH các xã, phường, đảm bảo các điều kiện cơ bản để vận hành Trung tâm Phục vụ hành

chính công còn chậm.

▪ Nhiều vướng mắc được báo cáo liên quan đến chữ ký số, chứng thư số, nhân sự hỗ trợ, sử dụng lại dữ liệu đã

số hóa, hệ thống phần mềm chưa ổn định và đồng bộ, chưa liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, thiếu con

dấu, quy trình chưa hoàn thiện.

▪ Vẫn còn 07 nhiệm vụ đã thực hiện quá hạn chưa hoàn thành.
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Khuyến nghị cảnh báo:
▪ Các điều kiện vận hành hiệu quả các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường như: Hạ tầng mạng,

hạ tầng máy tính, thiết bị số hóa,… cần tiếp tục được quan tâm, rà soát, đầu tư đầy đủ và có giải pháp đôn

đốc, triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa và báo cáo lên hệ thống.
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Từ khi có bản đồ giám sát, và sự theo dõi rất sát sao của các Tổ Công tác từ các đơn vị

địa phương, nên có những chỉ đạo kịp thời, đúng và trúng. Việc triển khai thực thi các

nhiệm vụ / tiêu chí tại các địa phương tốt lên rất nhiều.
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Trang thiết bị máy móc: Là nhóm chỉ tiêu chậm được trang bị nhất tại các xã, phường. Tốc độ

hoàn thành các nhiệm vụ còn chậm, chỉ tăng khoảng 1-1.5% qua từng ngày. Hiện đạt 94,52%.

Khuyến nghị: Số TTHC đồng bộ lên Cổng DVCQG theo hình thức trực tuyến đã được cải thiện,

tuy nhiên trường hợp của tỉnh Lạng Sơn còn thấp dưới 40%.

ĐÁNH GIÁ CÁC HẠNG MỤC SẢN PHẨM THỤ HƯỞNG TỪ CẤP XÃ

Việc triển khai chuyển đổi số tại cấp xã đang có những bước khởi đầu không đồng đều

giữa các tỉnh, thành phố. Qua các số liệu về trang thiết bị, hạ tầng mạng, hệ thống họp

trực tuyến, nhân lực và mức độ sẵn sàng cho ban hành TTHC, có thể rút ra một số điểm chính:

https://nq57.vn/
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TỈNH/THÀNH PHỐ SẴN SÀNG (tăng 0)

TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ,

TP. Đà Nẵng, TP. Huế,, TP. Hải Phòng,

Điện Biên, Thanh Hóa, Tuyên Quang,

Thái Nguyên, Lâm Đồng,, Tây Ninh, Vĩnh Long,

Quảng Ninh, Quảng Ngãi, An Giang, Lai Châu,

Hà Tĩnh, Sơn La,, Cao Bằng, Phú Thọ,

Ninh Bình, Gia Lai, Đồng Tháp, Cà Mau,

Lào Cai, Đồng Nai. Quảng Trị, Đắk Lắk,

Lạng Sơn, Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh,

Khánh Hòa.

TỈNH/THÀNH PHỐ CẢNH BÁO (giảm 0)

TỈNH/THÀNH PHỐ CHẬM

TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ
(theo báo cáo từ cấp tỉnh, thành phố đến 16h, ngày 22/09/2025)



TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ
(theo báo cáo từ cấp tỉnh, thành phố đến 16h, ngày 22/09/2025)

Tổng DT phủ màu:   

100%
Tổng DT phủ màu: 

0,00%
Tổng DT phủ màu: 

0,00%

✅ Xanh tăng lên: 0,00% → Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành.

⚠️ Vàng giảm đi: 0,00% → Chuyển gần hết sang hoàn thành.

🔻 Đỏ giảm sâu: 0,0% (+0,0%) → Không còn nhiệm vụ nào

chưa thực hiện.

❑ Nhận xét: 

Với số liệu các tỉnh báo cáo lên cho thấy tốc độ Xanh hoá rất

nhanh, đã phủ xanh 100%.



TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ
(theo báo cáo từ cấp xã, phường đến 16h, ngày 22/09/2025)

❑Với thông tin từ xã báo cáo lên, tình hình phủ

XANH đã tốt hơn nhưng vẫn còn chậm.

❑ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,

Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Thanh

Hóa Bắc Ninh, Cà Mau, Đắk Lắk, Gia Lai, Hưng

Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ,

Quảng Ninh, Quảng Trị, Đồng Nai, Tuyên

Quang, Nghệ An, Tây Ninh và Sơn La là 21 địa

phương dẫn đầu cả nước về số phường/xã đã

hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ với 100% số

xã.

❑Đã có 25 tỉnh đạt VÀNG tương đương với số xã

trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu trên 70%.



ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRANG BỊ THIẾT BỊ MÁY MÓC THEO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ
thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

❑ Các xã cần được trang bị máy móc đủ 6 thiết

bị để phục vụ người dân: Máy scan, máy tính

tra TTHC, máy tính cho cán bộ.

❑ Những xã đã được trang bị >=5 thiết bị được

đánh giá là tốt, <=2 thiết bị là trang bị yếu, có

3-4 máy là trung bình.

❑ Nhìn biểu đồ cho thấy: Mức độ trang bị thiết bị

tại các xã tính trên toàn quốc đã có nhiều cải tiến

đáng kể.

❑ Tính đến hôm nay đã có 94,52% số xã trên

toàn quốc báo cáo được trang bị máy móc tốt.



ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG CÁC HỒ SƠ ĐỒNG BỘ TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA 
thông tin từ cấp xã, ngày 21/09/2025

❑ Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến duy trì ở mức dưới 50%.

❑ Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP. Huế, TP. Hà Nội có tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên 90%.

*Nguồn số liệu về thủ tục hành chính được cung cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia:

https://dichvucong.gov.vn/ (đồng bộ: 03h00, ngày 22/09/2025).



ĐÁNH GIÁ VIỆC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC HỖ TRỢ PHỤC VỤ BỘ PHẬN 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
thông tin từ cấp xã, (16h ngày 22/09/2025)

❑ 97,47% số xã đã báo cáo chuẩn bị nhân lực phục vụ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công.



ĐÁNH GIÁ VIỆC CHUẨN BỊ HỆ THỐNG HỌP TRỰC TUYẾN
thông tin từ cấp xã (16h ngày 22/09/2025)

❑ 100% xã báo cáo đã trang bị hệ thống họp trực tuyến.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CÔNG BỐ BỘ TTHC
thông tin từ cấp xã (16h ngày 22/09/2025)

❑ Tổng 99,82% số xã báo cáo đã sẵn sàng công khai Bộ TTHC.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG HẠ TẦNG MẠNG
thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

❑ 100% xã báo cáo đã được trang bị hạ tầng mạng thông suốt.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CHỮ KÝ SỐ MẬT
thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

❑ Trang bị CKS: 99,37% hoàn thành chữ ký số mật.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG VỤ
thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

❑ Trang bị CKS: 99,85% hoàn thành chữ ký số công vụ.



THỰC THI NHÓM NHIỆM VỤ THỂ CHẾ - PHÁP LÝ, 

TÀI CHÍNH, NGUỒN NHÂN LỰC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT
(16h, ngày 22/09/2025)

❑ Tất cả các tỉnh đã hoàn thành các nhóm nhiệm vụ này



TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ĐẢNG ỦY
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ĐẢNG ỦY
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ỦY BAN NHÂN DÂN
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ỦY BAN NHÂN DÂN
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – MẶT TRẬN TỔ QUỐC
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – MẶT TRẬN TỔ QUỐC
(16h, ngày 22/09/2025)

https://nq57.vn/


